
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 32) 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ KUIN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 
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  Trƣờng Mầm non Mai Hòa                 

1 
Nguyễn Hồng 

Thiên Ân 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2018 6616029008 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Hồng Thiên Ân 

9704229209522750000 

Ngân hàng Quân đội 

241037720 

2 H' Mier Byă 
Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2018 6614029191 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

H' Mier Byă 

9704229209382230000 

Ngân hàng Quân đội 

241156964 

3 
Đặng Thị Hải 

Huyền 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2018 6614029192 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Đặng Thị Hải Huyền 

1317040070007850 

Ngân hàng HD 

240716340 

4 
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2018 6623680959 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị Kim Tuyến 

5229205218972 

Ngân hàng Agribank 

241566231 

5 
Bùi Nữ 

Hương Sa 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2018 6614029193 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Bùi Nữ Hương Sa 

938547017 

Ngân hàng MB 

240873457 

6 
Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2019 6623686651 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Hoàng Thị Ngọc Ánh 

0231000619266 

Ngân hàng 

Vietcombank 

241568998 

7 
Trần Thị Kim 

Ngân 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2019 6623605948 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trần Thị Kim Ngân 

5221205064604 

Ngân hàng Agribank 

241484693 
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8 
Võ Thị Thanh 

Huyền 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2020 6623633704 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Võ Thị Thanh Huyền 

5201205090644 

Ngân hàng Agribank 

241153334 

9 
Hoàng Thị 

Thoa 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2020 6623653053 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Hoàng Thị Thoa 

5229205153926 

Ngân hàng Agribank 

241662124 

10 
Phan Thị Kim 

Hồng 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2019 6720672003 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000  

Phan Thị Kim Hồng 

9704229204770180000 

Ngân hàng MB 

245244339 

11 
Đỗ Ngọc Vân 

Thanh 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2020 6623588122 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Đỗ Ngọc Vân Thanh 

36280853 

Ngân hàng Kiên Long 

241485506 

12 
Phạm Hồng 

Trân Châu 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2019 6623663664 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Phạm Hồng Trân Châu 

9704229204772610000 

Ngân hàng MB 

241156633 

13 
Lương Thị 

Ngọc Oanh 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2019 6621895427 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Lương Thị Ngọc Oanh 

050125833133 

Ngân hàng Sacombank 

241492975 

14 
Bùi Nữ Thu 

Sa 

Nhân 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/02/2020 6623664212 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Bùi Nữ Thu Sa 

0935758692 

Ngân hàng MB 

240879979 

15 
Nguyễn Thị 

Phi 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/11/2020 4024375133 10/07/2021 
Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000  

Nguyễn Thị Phi 

9704229201363950000 

Ngân hàng MB 

186395074 

  Tổng             55.650.000  0  12.000.000  67.650.000      

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 15 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 67.650.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng). 
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